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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 11

THỜI GIAN: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)




	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1
	Thế nào là đối tượng lao động? Cho ví dụ.
	1,0 đ

	
	Đối tượng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.
	0,5 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ: gỗ trong rừng, tôm cá dưới sông.
	0,5 đ

	2
	Để may một chiếu áo dài chúng ta cần phải có thợ may, vải, kim chỉ, máy may. Em hãy chỉ ra các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.
	1,0 đ

	
	- Sức lao động: thợ may
	0,25 đ

	
	- Đối tượng lao động: vải
	0,25 đ

	
	- Tư liệu lao động: kim chỉ, máy may
	0,5 đ

	3
	Trình bày hai thuộc tính của hàng hóa. Cho ví dụ 
	1,0 đ

	
	- Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. 
	0,25 đ



	
	Gợi ý: Ví dụ: quạt tường có công dụng làm mát.
	0,25 đ

	
	- Giá trị của hàng hóa:
	0,5 đ

	
	+ Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỷ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau.

Gợi ý: Ví dụ: 1m vải = 5 kg thóc

+ Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Gợi ý: Ví dụ: Anh A dệt 1m vải mất 3 giờ. (3 giờ là thời gian tạo ra giá trị lao động kết  tinh dệt ra 1 m vải).
	0,25 đ

0,25 đ

	4
	Liệt kê và cho ví dụ về các chức năng của tiền tệ.
	1,0 đ

	
	- Thước đo giá trị.
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ :Giá trị của cây bút được biểu hiện qua số tiền 5000 đ.
	0,1 đ

	
	- Phương tiện lưu thông.
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ: Người nông dân bán thóc lấy tiền, rồi dùng tiền đó để mua vải.
	0,1 đ

	
	- Phương tiện cất trữ.
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ :Cất trữ tiền, vàng để khi cần thì mua xe .
	0,1 đ

	
	- Phương tiện thanh toán.
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ :Dùng 300.000 đ để thanh toán khi mua một cái cặp.
	0,1 đ

	
	- Tiền tệ thế giới.
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ: 1 đô la Mỹ = 22 700 đồng Việt Nam (8/2017)
	0,1 đ

	5
	Trình bày những biểu hiện của quy luật giá trị.
	1,0 đ

	
	- Trong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo thời gian lao động cá biệt phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra từng hàng hóa đó.
	0,5 đ

	
	- Trong lưu thông: Quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa cũng phải dựa trên cơ sở thời gia lao động xã hội cần thiết (tức là dựa theo nguyên tắc ngang giá).
	0,5 đ

	6
	Tại sao quy luật giá trị giúp kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên?
	1,0 đ

	
	Do hàng hóa được trao đổi theo giá trị xã hội, nên người sản xuất muốn đứng vững trên thương trường, họ phải:

- Cải tiến kĩ thuật
	0,25 đ

	
	- Nâng cao tay nghề người lao động
	0,25 đ

	
	- Sản xuất một cách hợp lí
	0,25 đ

	
	- Thực hành tiết kiệm.
Nhờ đó lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
	0,25 đ

	7
	Cạnh tranh là gì? Cho ví dụ.
	1,0 đ

	
	Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu nhiều lợi nhuận.
	0,5 đ

	
	Gợi ý:  Ví dụ:  2 siêu thị cạnh tranh với nhau bằng nhiều hình thức khuyến mãi để thu hút khách hàng.
	0,5 đ

	8
	Nêu mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
	1,0 đ

	
	Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.
+Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác.
	0,25 đ

	
	+Giành ưu thế về khoa học và công nghệ.
	0,25 đ

	
	+Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng và đơn đặt hàng.
	0,25 đ

	
	+Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán ...
	0,25 đ

	9
	Cung là gì? Cầu là gì? Cho ví dụ.
	1,0 đ

	
	-Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời gian nhất định tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất nhất định.
	0,25 đ

	
	Gợi ý:  Ví dụ: Người bán gạo, Người bán vải, Dịch vụ du lịch, …
	0,25 đ

	
	-Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập nhất định. 
	0,25 đ

	
	Gợi ý:  Ví dụ: Người mua gạo,  Người mua vải,  Người đi du lịch,…
	0,25 đ

	10
	Quan hệ Cung - Cầu được người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng vận dụng như thế nào để mang lại nhiều lợi ích kinh tế?
	1,0 đ

	
	+ Đối với người sản xuất, kinh doanh:
	

	
	-Khi một mặt hàng trên thị trường mà cung lớn hơn cầu (giá cả thấp hơn giá trị, có thể bị thua lỗ) thì nên thu hẹp sản xuất, kinh doanh .
	0,25 đ

	
	-Khi một mặt hàng trên thị trường mà có cung nhỏ hơn cầu (giá cả cao hơn giá trị, sẽ có lợi nhuận) thì nên mở rộng sản xuất, kinh doanh.
	0,25 đ

	
	+ Đối với người tiêu dùng:
	

	
	-Khi một mặt hàng trên thị trường mà cung lớn hơn cầu (giá cả thấp hơn giá trị) thì người tiêu dùng nên tăng nhu cầu mua.
	0,25 đ

	
	-Khi một mặt hàng trên thị trường mà cung nhỏ hơn cầu (giá cả cao hơn giá trị) thì người tiêu dùng nên giảm nhu cầu mua.
	0,25 đ
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